Phụ lục II
DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT, PHÁP LỆNH CÒN NỢ ĐỌNG 
(Kèm theo Báo cáo số 190/BC-BTP ngày 29/7/2014 của Bộ Tư pháp)
A. NGHỊ ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
	TT
	TÊN LUẬT, PHÁP LỆNH
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC
	CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VĂN BẢN QĐCT
	SỐ LƯỢNG
	TÊN VĂN BẢN

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH
	THỜI HẠN TRÌNH
	TÌNH TRẠNG HIỆN NAY

	1. 
	Luật cơ yếu
	01/02/2012
	BQP
	02
	1. Nghị định quy định về ngạch, chức danh người làm việc trong tổ chức cơ yếu
	Tháng 11/2013
	Đang soạn thảo

 - Theo Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 26/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ, thời hạn trình dự thảo Nghị định là tháng 11/2013.

- Hiện nay, vẫn đang trong quá trình soạn thảo.
- Công văn 2376/VPCP-NC ngày 08/4/2014 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho lùi thời hạn trình đến tháng 12/2014 do còn nhiều vấn đề mới phức tạp cần có thời gian nghiên cứu, khảo sát thực tế.

	2. 
	
	
	
	
	2. Quyết định về cơ chế nhập khẩu trang thiết bị, công nghệ phục vụ hoạt động nghiên cứu, sản xuất sản phẩm mật mã
	Tháng 11/2013
	Đã thẩm định

- Theo Quyết định số 1156/QĐ-TTg yếu và Kế hoạch số 3787/KH-BQP của Bộ Quốc phòng thực hiện Quyết định số 1156/QĐ-TTg, Quyết định về cơ chế nhập khẩu trang thiết bị, công nghệ phục vụ hoạt động nghiên cứu, sản xuất sản phẩm mật mã phải trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 11/2013.

- Ngày 06/11/2013, Bộ Quốc phòng có Công văn 8899/BQP-PC gửi Văn phòng Chính phủ đề nghị chuyển thời hạn trình sang tháng 01/2014. Ngày 21/3/2014, có Công văn số 2405/BQP-PC đề nghị lùi thời hạn trình sang tháng 06/2014.

 - Ngày 07/4/2013, Bộ Quốc phòng có công văn số 2580/BQP-PC gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định. Bộ Tư pháp đã có văn bản thẩm định và Bộ Quốc phòng đang tiếp thu thẩm định dự thảo nghị định.
- Đang chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ để trình.

	3. 
	Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng
	20/6/2012
	BTC
	01
	3. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng
	Tháng 3/2014


	Đã trình
  - Theo Công văn 6954/VPCP-PL ngày 20/8/2013 của VPCP, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan xây dựng Nghị định trình Chính phủ trong Quý IV/2013.

 - Ngày 20/01/2014, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 126/VPCP-TH thông báo cho lùi thời hạn trình dự thảo từ tháng 3/2014 sang tháng 7/2014.

 - Ngày 31/3/2014, Bộ Tài chính có Công văn số 4033/BTC-PC đề nghị thẩm định. Ngày 22/4/2014, Bộ Tư pháp đã văn bản thẩm định gửi BTC (Công văn số 74/BTP-PLDSKT).

- Bộ Tài chính đã trình Chính phủ theo Tờ trình số số 60/TTr-BTC ngày 16/5/2014.
- Văn phòng Chính phủ đã gửi lấy ý kiến TVCP (CV số 4575/VPCP-KTTH ngày 19/6/2014).
- Bộ Tài chính đã tiếp thu chỉnh lý dự thảo Nghị định theo ý kiến của Thành viên Chính phủ trình lại theo Công văn số 9650/BTC-PC ngày 16/7/2014.

	4. 
	Luật giáo dục đại học
	01/01/2013
	BGD&ĐT


	03
	4. Nghị định quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học
	Tháng 10/2012
	Đã trình

- Theo Quyết định số 1319/QĐ-TTg, dự thảo Nghị định phải được trình Chính phủ tháng 12/2012.

- Ngày 10/10/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định.

- Ngày 8/11/2013, Bộ Tư pháp đã có báo cáo thẩm định gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trình Chính phủ ngày 09/6/2014 (Tờ trình số 432/TTr-BGDĐT).
Hiện đang lấy ý kiến thành viên Chính phủ.

	5. 
	
	
	
	
	5. Nghị định quy định tiêu chuẩn phân tầng và khung xếp hạng cơ sở giáo dục đại học
	Tháng 11/2012
	Đang soạn thảo

- Theo Kế hoạch trình Chính phủ tháng 11/2012. 

- Hiện nay văn bản vẫn đang trong quá trình soạn thảo. Dự kiến trình trong tháng 10/2014.

	6. 
	
	
	
	
	6. Nghị định quy định phương thức và tiêu chí phân bổ nguồn ngân sách nhà nước cho các cơ sở giáo dục đại học
	Tháng 12/2012
	Đang soạn thảo 

- Quyết định số 1319/QĐ-TTg ngày 18/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ không ghi thời hạn trình, vì có sự chuyển giao nhiệm vụ xây dựng văn bản giữa Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo (CV số 10690/VPCP-KTTH ngày 26/12/2012) 

- Theo Công văn 126/VPCP-TH ngày 20/01/2014 của Văn phòng Chính phủ thời hạn trình dự thảo Nghị định là tháng 6/2014).

	7. 
	Luật tài nguyên nước
	01/01/2013
	BTN&MT
	02
	7. Nghị định quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước (Đ.31)
	Tháng 11/2014
	Đang thẩm định
- Công văn 26/VPCP-TH ngày 20/01/2014 , Nghị định được bổ sung vào chương trình Chính phủ năm 2014. Thời hạn trình đối với dự thảo Nghị định là tháng 11/2014.

 - Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang hoàn thiện gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

- Ngày 25/6/2014 BTNMT có CV số 2628/BTNMT-TNN đề  nghị BTP thẩm định.

	8. 
	
	
	
	
	8. Nghị định quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả (Đ 41)
	Tháng 11/2014
	Đang soạn thảo

- Theo Công văn số 126/VPCP-TH ngày 20/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2014, Nghị định này được bổ sung vào chương trình xây dựng văn bản của Chính phủ năm 2014 với thời hạn trình vào tháng 11/2014.

- Hiện Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tổng hợp ý kiến góp ý của Bộ, ngành, địa phương.

	9. 
	Bộ luật lao động
	01/5/2013
	BLĐTB&XH


	01
	9. Nghị định quy định chi tiết khoản 2 và khoản 3 Điều 187 của Bộ luật Lao động về tuổi nghỉ hưu
	Tháng 02/2013
	Đã trình

- Theo Quyết định số 1319/QĐ-TTg ngày 18/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ LĐTB&XH phải trình vào tháng 02/2013.
-  Ngày 16/7/2013, Bộ LĐTB&XH có văn bản đề nghị thẩm định. Ngày 08/8/2013, Bộ Tư pháp đã có báo cáo thẩm định.

- Bộ LĐTB&XH đã trình Chính phủ ngày 29/8/2013 (Tờ trình số 63/TTr-BLĐTBXH). 
Tuy nhiên, quy định cụ thể về tuổi nghỉ hưu, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, TTg 

	
	
	
	
	
	
	
	giao Bộ LĐTB&XH chủ trì phối hợp hoàn thiện (CV số 1544/VPCP-TH ngày 10/3/2014). - Bộ LĐTB&XH có Công văn số 943/LĐTBXH-BHXH ngày 28/3/2014 lấy ý kiến của Bộ Nội vụ nhưng chưa nhận được văn bản trả lời.

- Tuy nhiên, khi cho ý kiến về dự án Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi) Quốc hội không đồng ý về việc kéo dài tuổi hưu, do đó Bộ LĐTB&XH sẽ báo cáo xin lại ý kiến của Bộ Chính trị về vấn đề này.

	10. 
	Luật thủ đô
	01/7/2013
	UBND TP. Hà Nội
	01
	10.  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch, kiến trúc đối với khu vực cải tạo, tái thiết đô thị để lập quy hoạch, thiết kế đô thị tại các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng
	Tháng 06/2013
	Đang soạn thảo

- Căn cứ vào Quyết định số 303/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian trình Chính phủ là tháng 06/2013.

- Hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vẫn đang tiến hành soạn thảo.

	11. 
	
	
	BXD
	01
	11. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định biện pháp, lộ trình di dời và việc sử dụng quỹ đất sau khi di dời cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan, đơn vị
	Tháng 06/2013
	Đã trình

- Ngày 04/11/2013, Bộ Xây dựng đã có Tờ trình số 111/TTr-BXD trình Thủ tướng Chính phủ.

- Hiện đã trình lại Chính phủ ngày 20/6/2014.

	12. 
	Luật xử lý vi phạm hành chính
	01/7/2013
	NHNN
	01
	12. Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
	Tháng 01/2013
	Đã trình

- Theo Quyết định số 1473/QĐ-TTg, phải trình Chính phủ vào tháng 01/2013. 

- Ngày 27/9/2013, Ngân hàng Nhà nước có Công văn số 7160/NHNN-PC xin điều chỉnh thời hạn trình đến tháng 12/2013.

	
	
	
	
	
	
	
	- Ngày 25/10/2013, Ngân hàng Nhà nước có văn bản đề nghị thẩm định.  
- Ngày 5/11/2013, Bộ Tư pháp đã có Báo cáo thẩm định gửi Ngân hàng Nhà nước.

- Tháng 12/2013, Ngân hàng Nhà nước đã trình Chính phủ. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh chỉ đạo chờ Nghị định thay thế Nghị định số 91/1999/NĐ-CP và Quyết định thay thế Quyết định số 83/2009/QĐ-TTg ngày 27/5/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ.

- Ngày 19/6/2014, NHNN đã hoàn thiện dự thảo Nghị định và trình Chính phủ ký ban hành (Tờ trình số 75/TTr-NHNN).

	
	
	
	BTN&MT
	01
	13. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
	Tháng 5/2014
	Đã trình
- Theo Quyết định số 1473/QĐ-TTg, phải trình vào tháng 3/2013. Tuy nhiên, do Luật đất đai mới được ban hành, có hiệu lực 01/7/2014. Ngày 20/10/2014, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 126/VPCP-TH cho lùi đến tháng 5/2014.

- Đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 47/TTr-BTNMT ngày 17/7/2014. 

	13. 
	Luật khoa học và công nghệ
	01/01/2014
	BKH&CN
	01
	14. Nghị định về đầu tư và cơ chế tài chính cho hoạt động KH&CN
	Tháng 10/2013
	Đã trình

- Theo Quyết định số 1392/QĐ-TTg ngày 13/8/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ phải trình văn bản vào tháng 10/2013.

	
	
	
	
	
	
	
	- Ngày 15/11/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ có văn bản đề nghị thẩm định. - Ngày 18/11/2013, Bộ Tư pháp nhận đủ hồ sơ đề nghị thẩm định. Ngày 05/12/2013, Bộ Tư pháp có báo cáo thẩm định. 

- Ngày 11/12/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định (Tờ trình số 4107/TTr-BKHCN). Ngày 14/2/2014, Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ (trình 4 lần), Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã có ý kiến chỉ đạo.

- Ngày 19/5/2014, Bộ KH&CN đã có Công văn 1765/BKHCN-TC tiếp thu, giải trình ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh.

- Hiện Bộ đang tổng hợp, tiếp thu, chỉnh lý theo ý kiến của Thành viên Chính phủ.

	14. 
	
	
	BNG
	01
	15. Nghị định quy định về chính sách thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài 
	Tháng 11/2013
	Đã trình 

- Theo Quyết định số 1392/QĐ-TTg, Bộ Ngoại giao phải vào tháng 11/2013.

- Ngày 22/11/2013, Bộ Ngoại giao có văn bản đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định. Ngày 04/12/2013, Bộ Tư pháp nhận đủ hồ sơ. Ngày 16/12/2013, Bộ Tư pháp có Báo cáo thẩm định gửi Bộ Ngoại giao.

- Ngày 30/12/2013, Bộ Ngoại giao trình Chính phủ (TTr số 5052/TTr-BNG-THKT), tuy nhiên do thiếu ý kiến của Bộ Công an, ngày 13/01/2013 Văn phòng Chính phủ gửi lấy ý kiến. 

- Hiện nay Bộ đã tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ và trình lại.

	15. 
	Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
	01/03/2014
	BCT 
	16. 01
	17. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 
	Tháng 12/2013
	Đã trình

- Đã gửi xin ý kiến thành viên Chính phủ từ ngày 13/5/2014. Hiện nay, Văn phòng Chính phủ đang tổng hợp ý kiến TVCP.

- Ngày 13/6/2014, Văn phòng Chính phủ gửi văn bản đề nghị tiếp thu ý kiến TVCP. 

- Ngày 4/7/2014 Bộ Công Thương đã có báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ và trình ký.

	16. 
	Luật phòng, chống thiên tai
	01/05/2014
	BNN&PTNN

	01
	18. Nghị định quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai
	Tháng 3/2014
	Đã trình 

- Ngày 14/4/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trình Chính phủ theo Tờ trình số 1125/TT-BNN-TCTL.

- Ngày 18/6/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thiện dự thảo Nghị định (Công văn số 1972/BC – BNN – TCTL).

- Ngày 18/7/2014, Văn phòng Chính phủ đã lấy ý kiến thành viên chính phủ (Công văn số 5419/VPCP –KTTH )

	17. 
	
	
	BTN&MT
	02
	19. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về cấp độ rủi ro thiên tai
	Tháng 3/2014
	Đã trình

Đã trình Thủ tướng Chính phủ (Tờ trình số 33/TTr-BTNMT ngày 19/6/2014)

	18. 
	
	
	
	
	20. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế dự báo, cảnh báo và truyền tin về thiên tai
	Tháng 3/2014
	Đã trình

Đã trình Thủ tướng Chính phủ (Tờ trình số 34/TTr-BTNMT ngày 19/6/2014)

	19. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam
	26/6/2014
	BTP
	01
	21. Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam
	7/2014
	Đã thẩm định

( Lý do: Luật mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 đã có hiệu lực ngay khi công bố)

	20. 
	Luật đấu thầu
	01/7/2014
	BKH&ĐT
	01
	22. Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
	15/4/2014
	Đang soạn thảo
Dự kiến trình vào tháng 8/2014

	21. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy
	01/7/2014
	BCA
	01
	23. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy để thay thế Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003
	Tháng 3/2014
	Đã trình

(Đã hoàn thành Báo cáo giải trình  ý kiến thành viên Chính phủ)

	22. 
	Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
	01/7/2014
	BTC
	01
	24. Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
	15/4/2014
	Đã trình

- Ngày 16/5/2014, Bộ Tài chính đã trình theo Tờ trình số 59/TTr-BTC 

- Ngày 16/6/2014, Văn phòng Chính phủ đã lấy ý kiến TVCP (CV số 4389/VPCP-KTTH);

- Ngày 18/7/2014, Bộ Tài chính đã tiếp thu chỉnh lý dự thảo Nghị định theo ý kiến của Thành viên Chính phủ (CV số 9879/BTC-PC)

	23. 
	Pháp lệnh cảnh sát cơ động
	01/7/2014
	BCA
	01
	25. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh cảnh sát cơ động
	15/4/2014
	Đã trình

(Đã hoàn thành Báo cáo giải trình ý kiến thành viên Chính phủ)

	24. 
	Luật đất đai
	01/7/2014
	BTN&MT
	01
	26.  Nghị định quy định về khung giá đất
	9/2014
	Đang soạn thảo

	Tổng số: 16 luật, pháp lệnh
	 Tổng số văn bản: 25 văn bản (20 nghị định, 05 quyết định)


B. THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

	TT
	TÊN LUẬT, PHÁP LỆNH
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC
	CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
	SỐ LƯỢNG
	TÊN VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT
	THỜI HẠN TRÌNH
	TÌNH TRẠNG HIỆN NAY

	1. 
	Luật đo lường
	01/07/2012
	BKH&CN
	01
	1. Thông tư quy định về đo lường đối với lượng hàng gói đóng sẵn
	
	Đã thẩm định

(Một số nội dung cần tiếp tục nghiên cứu)

	2. 
	Luật giám định tư pháp
	01/01/2013
	BCA
	01
	2. Thông tư về điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện cho tổ chức giám định tư pháp công lập về kỹ thuật hình sự
	
	Đang soạn thảo

	
	
	
	BYT
	01
	3. Thông tư về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cho tổ chức GĐTP công lập trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần
	
	Đang soạn thảo
Đang gửi xin ý kiến các đối tượng chịu sự điều chỉnh và Sở Y tế các tỉnh dự kiến ban hành Quý I/2015

	3. 
	Luật giáo dục đại học
	01/01/2013
	BGD&ĐT


	03
	4. Thông tư quy định chuẩn tối thiểu về kiến thức, kỹ năng mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp; quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ
	
	Đang soạn thảo 

	
	
	
	
	
	5. Thông tư ban hành chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học
	
	Đang soạn thảo

	
	
	
	
	
	6. Thông tư quy định các môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo đối với các trình độ đào tạo của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài 
	
	Đã thẩm định

(gộp vào Thông tư hướng dẫn Nghị định số 73)

	4. 
	Luật tài nguyên nước
	01/01/2013
	BTN&MT
	02
	7. Thông tư quy định định mức, đơn giá, quy chuẩn kỹ thuật và hồ sơ quy hoạch tài nguyên nước
	
	Đang soạn thảo

	
	
	
	
	
	8. Thông tư quy định về điều kiện năng lực của đơn vị tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước
	
	Đang soạn thảo

	5. 
	Luật phòng, chống tác hại thuốc lá
	01/05/2013
	BYT
	01
	9. Thông tư quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc lá điếu (K3 Đ23)
	
	Đã thẩm định
Bộ Công Thương có Công văn số 6568 giải trinh và đề nghị chấm dứt Quyết định số 78/QĐ-TTg điều chỉnh hàm lượng tar/nicotin cho phù hợp với thực tế. Giao Bộ Y tế xây dựng quy chuẩn đối với thuốc lá điếu. Do vậy, Bộ y tế tiếp tục xây dựng quy chuẩn Việt Nam đối với thuốc lá điếu cho đến khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng.

	6. 
	Luật thủ đô
	01/7/2013
	BTN&MT
	01
	10. Thông tư quy định quy chuẩn môi trường đối với nước thải, khí thải và tiếng ồn trên địa bàn Thủ đô (K3 Đ14)
	
	Đã thẩm định

	7. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật điện lực
	01/07/2013
	BCT
	01
	11. Thông tư quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt giá dịch vụ phụ trợ

	
	Đã thẩm định

- Do Luật có những quy định mang tính định hướng, đón trước như quy định  về thị trường điện cạnh tranh và giá dịch vụ phụ trợ. Các cơ chế này không được áp dụng ngay khi Luật có hiệu lực, dụ kiến sẽ được thí điểm năm 2015 nên hiện nay chưa cần phải ban hành ngay thông tư này.

- Thông tư  đã được Bộ Công Thương tổ chức soạn thảo, tuy nhiên, do nội dung của dự thảo còn nhiều vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Do đó, Bộ Công Thương đã phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam thuê tư vấn quốc tế xây dựng tiêu chí, hình thức lựa chọn các nhà máy cung cấp dịch vụ phụ trợ, cơ chế thanh toán và mẫu hợp đồng để hoàn thiện. Dự kiến trình ban hành vào năm 2015.

	8. 
	Pháp lệnh sửa đổi một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
	01/09/2013
	BLĐTB&XH và 

BGDĐT
	01
	12. Thông tư liên tịch hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục - đào tạo 
	
	Đã thẩm định

	9. 
	Luật khoa học và công nghệ
	01/01/2014
	BKH&CN
	02
	13. Thông tư quy định Điều lệ mẫu tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN của Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Điều 61)
	
	Đang thẩm định

	
	
	
	
	
	14. Thông tư quy định về tiêu chí và phương pháp đánh giá tổ chức KH&CN (Điều 17 Luật KH&CN) 
	
	Đang soạn thảo

	
	
	
	BNV và BKH&CN
	01
	15. Thông tư liên tịch quy định về chức danh và mã số chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ (Điều 19 Luật KH&CN)
	
	Đã trình

	10. 
	Luật giáo dục quốc phòng an ninh
	01/01/2014
	BQP


	01
	16. Thông tư liên tịch Quy định tổ chức, hoạt động của Trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng an ninh của các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở dạy nghề
	
	Đã thẩm định

Đang hoàn thiện trình ký ban hành

	11. 
	Pháp lệnh sử đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ngoại hối
	01/01/2014
	NHNN
	03
	17. Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam
	
	Đã trình

Thông tư này sẽ được ban hành sau khi Nghị định quy định chi tiết thi hành được Chính phủ ban hành. 

	
	
	
	
	
	18. Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của người cư trú là tổ chức tín dụng
	
	Đang soạn thảo

	
	
	
	
	
	19. Thông tư hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản của người cư trú, người không cư trú tại tổ chức tín dụng được phép
	
	Đã trình

Thông tư này sẽ được ban hành sau khi Nghị định quy định chi tiết thi hành được Chính phủ ban hành 

	12. 
	Luật phòng, chống thiên tai
	01/05/2014
	BNN&PTNT
	01
	20. Thông tư quy định về tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật bảo đảm an toàn trước thiên tai đối với công trình phòng, chống thiên tai
	
	Đang soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị không ban hành, vì các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ của mình sẽ lồng ghép xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phù hợp với từng loại công trình.

	
	
	
	BNN&PTNT và BKH&ĐT
	01
	21. Thông tư liên tịch Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai
	
	Đang soạn thảo

	13. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng
	01/6/2014
	BGD&ĐT
	01
	22. Thông tư quy định về danh hiệu, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua đối với cá nhân, tập thể những người đang học tập tại nhà trường, cơ sở giáo dục khác theo quy định của pháp luật về giáo dục do Bộ GD&ĐT hoặc bộ, ngành, tổ chức quản lý nhà trường, cơ sở giáo dục quy định
	
	Đang soạn thảo

	
	
	
	BQP
	01
	23. Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng trong quân đội nhân dân Việt Nam
	
	Đang soạn thảo

	
	
	
	BCA
	01
	24. Thông tư thay thế Thông tư số 23/2011/TT-BCA ngày 27/4/2011 quy định chi tiết thi hành Nghị định số 42/2010/NĐ-CP về công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân, Công an xã, bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 
	
	Đang soạn thảo

Dự kiến ban hành trong tháng 8/2014

	14. 
	Luật đấu thầu (sửa đổi)
	01/7/2014
	BYT
	01
	25. Thông tư ban hành danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung; danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá
	
	Đang soạn thảo

	15. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật phòng cháy và chữa cháy
	01/7/2014
	BCA
	01
	26. Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định hướng dẫn thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy 
	
	Đang soạn thảo

	16. 
	Luật đất đai
	01/7/2014
	BTN&MT

	02
	27. Thông tư quy định về kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật trong việc cắm mốc địa giới hành chính, lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp
	
	Đang soạn thảo

	
	
	
	
	
	28. Thông tư hướng dẫn việc lập bản đồ hành chính các cấp trong phạm vi cả nước và tổ chức thực hiện việc lập bản đồ hành chính toàn quốc, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	
	Đang soạn thảo

	Tổng số 16 luật, pháp lệnh
	Tổng số 28 văn bản, gồm: + 24 thông tư

 + 04 thông tư liên tịch.
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